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Stt Họ và tên 
Trình độ 

CM 

Chuyên 

ngành 
Phân công CM 

Kiêm 

nhiệm 
 

  
TC CĐ ĐH 

   
 

1 Lê Thị Phượng 
  

x GD MN  

Hiệu trưởng- Quản lý 

chung 

  

  Bí thư 

CB 

2 Lê Thu Hà 
  

  
x GD MN 

  P.hiệu trưởng- CMGD 

     Phó BTCB 

 P.Bí 

thư chi 

bộ 

3 Cao Thị Mơ 
  

x GD MN 

P. hiệu trưởng-  

Chuyên môn nuôi 

dưỡng  

 

 
 

4 Đỗ Thị Hạnh 
  

x GD MN 
Gv Nhóm trẻ A 

  
 TTCM 

5 Lê Thị Vân x 
  

GD MN 
Gv Nhóm trẻ A 

  

6 Đào Thị Hường 
 

x x GD MN Gv nhóm trẻ B  
 

7 Lê Thị May 
  

x GD MN Gv lớp Nhóm trẻ B   

8 Nguyễn Thị Dương 
  

x GD MN Gv lớp MG 3- 4 tuổi A 
 

9 Nguyễn Thị Thúy 
  

x GDMN 
Gv  lớpMG 3- 4tuổi A 

 

 

 

 

10 Dương Thị Kim Huệ x 
  

GDMN 
Gv  lớpMG 3- 4tuổi B 

  

11 Ngô Thị Chinh 
  

x GDMN 
Gv  lớpMG 4-5 tuổi A 

  

12 
Nguyễn T Thanh 

Huyền  
x 

 
GDMN 

Gv  lớpMG 4-5 tuổi A 

 
CTCĐ 

13 Đỗ Thị Khanh 
  

x GD MN Gv lớp  MG  4-5 tuổi B 
 

14 Bùi Thị Huế 
  

x GDMN 

Gv  lớp  MG  4-5 tuổi 

B 

  

  

15 Hoàng Thị Hậu 
 

x 
 

GD MN 
Gv lớp MG 5-6 tuổi A  

 
  

16 Lê Thị Liên 
  

x GD MN Gv  lớp MG 5-6 tuổi A  TTCM 

17 Vũ Thị Nguyệt 
 

x 
 

GD MN 
Gv lớp MG 5-6 tuổi B  

 
TPCM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

                                                                                        Lê Thị Phượng 

18 Ngyễn Như Mừng 
  

x GD MN 
Gv lớp MG 5-6 tuổi B 

   

19 Trần Thị Sang 
  

x Kế toán 
NV hành chính- văn 

thư 

TT tổ 

VP 

20 
Nguyễn Thị Thanh 

Thùy   
x Y tế 

 
Thủ quĩ 

21 Đỗ Thị Mây 
    

NV nấu ăn điểm TT 
 

22 Phạm Thị Thu 
    

NV nấu ăn điểm Tại 

Lốc  

23 Nguyễn Thị Dung 
    

NV nấu ăn điểm TT 
 

24 Nguyễn Thị Ngà 
    

NV nấu ăn điểm Trại 

Lốc  

27 Nguyễn Duy Long 
    

NV bảo vệ 
 

28 Nguyễn Văn Thủy 
    

NV bảo vệ 
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